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TIẾT 63,64 
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
HOẠT ĐỘNG 1:KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Tổ chức thực hiện
Gv cho học sinh chơi trò chơi : Ai nhanh hơn
Ghép tên văn bản với thể loại đã học
	1.Người thầy đầu tiên (Ai-tơ-ma-tốp)        
	a. Thơ

	2.Bầy chim chìa vôi (Nguyễn Quang Thiều)
	b.Truyện

	3.Đi lấy mật (Đoàn Giỏi)       
	c.Tùy bút

	4.Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Nguyễn Ngọc Thuần)
	d.Tản văn

	5.Trở gió  (Nguyễn Ngọc Tư)           
	e.Nghị luận

	6.Đồng dao mùa xuân (Thanh Thảo)
	

	7. Quê hương (Tế Hanh)
	

	8. Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)
	

	9. Gò Me (Hoàng Tố Nguyên)
	

	10. Bài thơ “Đường núi” của Nguyễn Đình Thi (Vũ Quần Phương)
	

	11.Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt  (Vũ Bằng)
	

	12. Chuyện cơm hến (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
	

	13.Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo)
	


 Đáp án:
a. Thơ: Đồng dao mùa xuân (Thanh Thảo); Quê hương (Tế Hanh); Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải); Gò Me (Hoàng Tố Nguyên); Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo)
b.Truyện: Người thầy đầu tiên (Ai-tơ-ma-tốp), Bầy chim chìa vôi (Nguyễn Quang Thiều) ; Đi lấy mật (Đoàn Giỏi) ; Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Nguyễn Ngọc Thuần)    
c.  Tùy bút :   Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt  (Vũ Bằng)
d.Tản văn: Trở gió  (Nguyễn Ngọc Tư);Chuyện cơm hến (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
e.Nghị luận: Bài thơ “Đường núi” của Nguyễn Đình Thi (Vũ Quần Phương)
HOẠT ĐỘNG 2:CỦNG CỐ KIẾN THỨC
*Mục tiêu: 
Ôn tập, củng cố kiến thức đã học ở phần đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt, phần viết.
*Tổ chức thực hiện
I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1.Kiến thức về thể loại:
- GV cho HS nhắc lại kiến thức về các thể loại đã học
* Truyện: 
- Đề tài: Phạm vi đời sống thể hiện trong tác phẩm
- Chi tiết: Yếu tố nhỏ nhất tạo nên thế giới hình tượng thiên nhiên, con người...
- Tính cách nhân vật:thể hiện qua hành động, suy nghĩ, cảm xúc, cách ứng xử...
-Thay đổi người kể chuyện: sử dụng nhiều ngôi kể khác nhau
*Thơ 
-Số chữ trong mỗi dòng: bốn chữ, năm chữ...
-Cách gieo vần: Vần chân, vần lưng, vần liền, vần cách.....
-Nhịp thơ: những điểm ngắt ngừng trên dòng thơ hoặc giữa các dòng thơ.
-Tình cảm, cảm xúc trong thơ
-Hình ảnh trong thơ: Phương tiện bộc lộ tình cảm, tư tưởng.
*Tùy bút:
-Thuộc loại hình kí, ghi chép về con người, sự kiện cụ thể có thực
-Điểm tựa là cái tôi trữ tình
-Ngôn ngữ giàu chất thơ, chất trữ tình.
* Tản văn: 
-Thể loại văn xuôi thể hiện tâm trạng, suy nghĩa, chủ kiến
-Kết hợp cả tự sự , trữ tình, nghị luận miêu tả, khảo cứu
-Ngôn ngữ gần gũi đời thường, như tâm sự trò chuyện.
2. Kiến thức về thực hành tiếng Việt
a.Mở rộng thành phần chính, trạng ngữ của câu bằng cụm từ
Ví dụ: 
               - Chim hót.
->Những con chim chích chòe đang hót líu lo trên cây.
               -Đêm, trời mưa như trút nước.
                        ->Đêm hôm đó, trời mưa như trút nước.
b.Các biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa, điệp ngữ, ẩn dụ, nói giảm nói tránh
c.Nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh
d.Số từ, phó từ
- Số từ: chỉ số lượng hoặc số thứ tự. Ví dụ: một, hai...
-Phó từ: chuyên đi kèm danh từ, động từ, tính từ hoặc đại từ để ổ sung ý nghĩa:
+ Số ít, số nhiều: mỗi, các, những...
+Cầu khiến: hãy, đừng, chớ...
+Thời gian: Đã, sẽ, đang...
+Mức độ: hơi, rất, quá....
+ Sự tiếp diễn, lặp lại: vẫn, cứ, lại...
+ Đồng thời: cũng, đều...
+Phủ định: không, chưa, chẳng...
+Thường xuyên: thường, bỗng, luôn...
+Sự hoàn thành, kết quả: (nói) xong, (về) rồi, (nghĩ) ra
d.Ngữ cảnh: Bối cảnh trong văn bản hoặc bối cảnh ngoài văn bản.
e.Ngôn ngữ vùng miền
II. THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
Gv cho Hs luyện tập theo các nhóm từng  bài tập cụ thể. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
ĐỀ SỐ 1:
Đọc phần văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới
Điểm 10
    Thanh nhảy cẫng lên khi thấy bài kiểm tra cuối kỳ môn toán được 10 điểm. Quay sang thấy Tuấn cầm bài kiểm tra ngồi ngẩn ngơ nó hỏi: 
      - Mày sao thế? Được 10 điểm mà không vui à?
      - Tao... - Tuấn ấp úng.
      Trên bảng cô giáo đọc tên những bạn được điểm 10 và tuyên dương các bạn: "Đợt thi này điểm lớp ta khá cao. Cô rất vui. Nhất là bạn Tuấn, trước đây bạn học toán yếu nhưng nay đã nổi bật, điển hình là bạn ấy được 10 điểm trong đợt kiểm tra này. Chúng ta vỗ tay cổ vũ cho bạn ấy nhé”.
      Tuấn cúi gằm mặt xuống bàn, hai má đỏ ửng lên khi nghe cô và các bạn tuyên dương.
       Giờ ra về, nó nấn ná ở lại sau cùng. Cô giáo thấy nó hôm nay hơi lạ so với mọi hôm.
       - Sao em chưa về hả Tuấn?
      - Dạ thưa cô, em...
      - Sao? - Cô giáo nhìn vào mắt Tuấn.
      - Bài kiểm tra đó... Thật sự 10 điểm không phải là của em, vì em đã nhìn bài của bạn Thanh. Đáng ra em không được 10 điểm và không đáng được cô tuyên dương.
      Nói xong một câu dài như thế Tuấn thấy mình sắp khóc.
      Cô giáo không la, cô xoa đầu nó:
      - Tuấn à. Em đừng áy náy, lòng trung thực của em còn xứng đáng hơn 10 điểm nữa đó. Cô biết sức học của em, cô biết em chưa đủ sức để hoàn thành hết đề thi lần này, nhưng chính em đã cho cô thấy sự quyết tâm của em. Cố gắng lên em nhé. Cô tin lần sau em sẽ tự làm bài được 10 điểm.
      Tuấn thấy vai mình nhẹ hẳn, hơi thở của nó cũng nhẹ nhàng hơn. Sống trung thực thật thoải mái. Tuấn cười.                                                                                                   (Nguồn:http://www.tuoitre.vn/truyen-mini)
Câu 1.Văn bản trên thuộc thể loại nào ?
A. Truyện ngắn hiện đại                 B. Truyện ngụ ngôn
C. Tùy bút                                       D. Tản văn
Câu 2.Người kể là ai?
A. Cô giáo                 B. Tuấn            C. Thanh           D. Giấu mặt
Câu 3. Khi cô giáo tuyên dương, Tuấn có biểu hiện gì?
          A. cúi gằm mặt xuống bàn, hai má đỏ ửng lên
B. thấy mình sắp khóc
C. cầm bài kiểm tra ngồi ngẩn ngơ
D. thấy vai mình nhẹ hẳn, hơi thở của nó cũng nhẹ nhàng hơn
Câu 4. Trong câu “Cô giáo thấy nó hôm nay hơi lạ so với mọi hôm” có mấy phó từ ?
A. Một                            B. Hai                             C. Ba                              D. Bốn
Câu 5.Dấu gạch ngang trong câu “- Sao em chưa về hả Tuấn?” dùng để làm gì?
A.Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích
B.Đánh dấu lời nói trực tiếp.
C. Để liệt kê.
D. Nối các từ trong một liên danh.
Câu 6. Trạng ngữ trong câu “Giờ ra về, nó nấn ná ở lại sau cùng.” là gì?
          A. Giờ ra về                      B. nó 
          C. nấn ná                         D. ở lại sau cùng
Câu 7. Văn bản muốn gửi gắm tới chúng ta bức thông điệp gì?
GỢI Ý
Từ câu 1 đến câu 6 :
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	D
	A
	B
	B
	A


Câu 7:
Văn bản muốn gửi gắm tới chúng ta bức thông điệp :
- Biết trung thực nhận ra sai lầm của mình, thành khẩn nhận lỗi, cố gắng vươn lên.
-Bao dung, biết tha thứ, tạo cơ hội để người mắc lỗi sửa lỗi, không mặc cảm tự ti
ĐỀ SỐ 2:
Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu: 
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
                                              (Sang thu, Hữu Thỉnh) 
Câu 1.Bài thơ trên viết theo thể thơ nào?
A. Bốn chữ               B. Năm chữ                    C. Tự do     D. Tám chữ
Câu 2: Sự biến đổi của đất trời lúc sang thu được nhà thơ cảm nhận lần đầu tiên từ đâu?
    A. Từ một mùi hương                                              B. Từ một cơn mưa
    C. Từ một đám mây                                                   D. Từ một cánh chim
Câu 3: Thiên nhiên sang thu được cảm nhận từ những giác quan nào?
    A.Khứu giác, xúc giác, thị giác                               C.Thính giác, xúc giác, thị giác
    B.Khứu giác, vị giác, thị giác                                  D.Thính giác, xúc giác, khứu giác
Câu 4: Trong bài thơ trên, hình ảnh thiên nhiên vào thời điểm giao mùa hạ- thu có đặc điểm gì?
   A. Sôi động, náo nhiệt                              B. Bình lặng, ngưng đọng
   C. Xôn xao, rộn rang                                D. Nhẹ nhàng, giao cảm
Câu 5: Hai câu thơ “Sương chùng chình qua ngõ - Hình như thu đã về” sử dụng phép tu từ nào?
        A. Nhân hóa           B. Ẩn dụ                          C. Hoán dụ                    D. Điệp từ
Câu 6:  Trong khổ 2 không có hình ảnh nào ?
A. Dòng sông                        B. Sương thu
C.Đám mây                           D. Cánh chim
Câu 7: Trong khổ thơ đầu, từ nào sau đây là phó từ ?
A.Gió                  B.Sương                            C.Đã                      D.Về
Câu 8: Từ “chùng chình” được hiểu thế nào?
  A. Đi rất chậm, dò từng bước một           B. Đi rất nhanh, vừa đi vừa nghiêng ngả
  C. Ngập ngừng như không muốn đi        D. Ẩn giấu nhiều điều không muốn nói
Câu 9: Hình ảnh thiên nhiên  lên trong bài thơ rất đẹp, thơ mộng. Em phải làm gì để bảo vệ thiên nhiên mãi tươi đẹp?
GỢI Ý
Từ câu 1 đến câu 8 :
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	C


Câu 9:
Những việc làm để bảo vệ thiên nhiên mãi tươi đẹp:
-Không xả rác bừa bãi ra môi trường.
-Trồng mới, chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi ở và nơi công cộng.
-Tuyên truyềnđể mọi người hiểu được hậu quảnặng nề nếu như không bảo vệ thiên nhiên.
III. THỰC HÀNH VIẾT
1. Bước 1: GV yêu cầu HS nhắc lại dàn ý chung của hai kiểu bài viết cơ bản trong học kì 1.
a.Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
* Mở bài: 
- Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật.
- Nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
* Thân bài: 
-Phân tích các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.
-Nhận xét đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.
* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật
b.Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
*Mở bài: 
 Giới thiệu người hoặc sự việc mà em muốn bày tỏ tình cảm, suy nghĩ. Bày tỏ tình cảm, ấn tượng ban đầu của em về người hoặc sự việc đó. 
*Thân bài: 
    - Trình bày tình cảm, suy nghĩ về những đặc điểm nổi bật của người hoặc sự việc.
    - Nêu ấn tượng về người hoặc sự việc đó.
*Kết bài : 
        Khẳng định lại tình cảm, suy nghĩ của em đối với người hoặc sự việc được nói tới. 
2.Bước 2: GV cho HS thực hành luyện tập:
Đề 1: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật văn học trong chương trình Ngữ văn 7 mà em ấn tượng nhất.
Đề 2: Viết bài văn biểu cảm về người em yêu quý nhất trong gia đình.
Gv hướng dẫn, Hs về nhà làm
*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
-Bài đã học: 
              Nắm vững những kiến thức về đặc trưng thể loại truyện, thơ, cách viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật văn học, viết bài văn biểu cảm về người, sự việc.
 -Bài sắp học :
            Ôn tập lại các kiến thức đã học cả về phần đọc hiểu, thực hành Tiếng Việt, viết bài văn đã học để tiết 65,66 Kiểm tra cuối kì.


